
  
  

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 9

  Thời gian: Không giới hạn   |   Số câu: 10

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. What is the capital of the United Kingdom?
A. Paris B. London
C. Berlin D. Madrid

  
2. Which word is a synonym of 'happy'?
A. Sad B. Joyful
C. Angry D. Tired

  
3. Choose the correct form of the verb: She usually _____ to school by bus.
A. go B. going
C. gone D. goes

  
4. What does 'environment' mean?
A. Nền tảng B. Môi trường
C. Chính phủ D. Kinh tế

  
5. Which sentence is correct?
A. I have eat lunch already. B. I has eaten lunch already.
C. I have eaten lunch already. D. I eating lunch already.



  
6. What is the past tense of 'go'?
A. Goes B. Go
C. Gone D. Went

  
7. Which of the following is a fruit?
A. Carrot B. Apple
C. Potato D. Broccoli

  
8. What is the opposite of 'big'?
A. Large B. Huge
C. Small D. Tall

  
9. Which tense is used for actions happening now?
A. Past tense B. Present tense
C. Present continuous tense D. Future tense

  
10. What is the plural of 'child'?
A. Childs B. Children
C. Childrens D. Childes



ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

B B D B C D B C C B
  
  Gợi ý / Giải thích:  

  Câu 1: London is the capital city of the UK.  

  Câu 2: Joyful is a synonym for happy.  

  Câu 3: The correct answer is 'goes'.  

  Câu 4: 'Environment' refers to the surrounding conditions in which a person, animal, or plant
lives.  

  Câu 5: The correct sentence is 'I have eaten lunch already.'  

  Câu 6: The past tense of 'go' is 'went'.  

  Câu 7: Apple is a type of fruit.  

  Câu 8: Small is the opposite of big.  

  Câu 9: The present continuous tense is used for actions happening now.  

  Câu 10: The plural of 'child' is 'children'.  
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